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 1.  Giới thiệu về thành phố Matsue 

1-1. Thành phố Matsue là nơi như thế nào? 

Dân số Khoảng 200.000 người 

Diện tích 57,299m2 

Khí hậu Mùa đông có nhiều mưa và mây nhưng không lạnh lắm. Tuyết rơi một năm vài lần, và lượng tuyết  

rơi một lần không quá nhiều. 

Nhiệt độ trung bình : 

Mùa đông (tháng 1) : Nhiệt độ cao nhất là 8,0℃ và nhiệt độ thấp nhất là 1,1℃ 

Mùa hè (tháng 8) : Nhiệt độ cao nhất là 31,3℃ và nhiệt độ thấp nhất là 23,4℃ 

Địa lý Matsue nằm ở vùng Chugoku của Honshu. Tỉnh Shimane và tỉnh Tottori còn được gọi là vùng Sanin. 

Ngoài ra, Izumo chiho là cách nói dùng để nói đến khu vực phía đông của tỉnh Shimane. 

Vùng trung tâm của thành phố được phân chia thành phía bắc và phía nam bởi sông Ohashi, đây là con  

sông kết nối hai hồ lớn là hồ Shinji và hồ Nakaumi. Ngoài ra phía bắc của thành phố hướng ra biển Nhật  

Bản. 

Lịch sử Tại vùng Izumo có rất nhiều di tích ở thời đại xa xưa và di vật quý hiếm.v.v được tìm thấy.  

Hơn thế nữa trong những câu chuyện thần thoại của Nhật Bản vùng Izumo xuất hiện rất nhiều. Chính  

vì vậy người ta cho rằng từng có nhiều người có sức mạnh phi thường ở vùng này trước đây. 

Được biết thành Matsue được xây dựng cách đây khoảng 400 năm về trước và khu vực chung quanh  

thành đã từng phát triển rất thịnh vượng. Hiện tại thành Matsue vẫn giữ được dáng vẻ ban đầu và được  

chỉ định là bảo vật quốc gia.  

Đặc sản Hến Shijimi, hoa Mẫu đơn, bánh kẹo Nhật, v.v...  
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1-2. Thông tin du lịch của thành phố Matsue 

Thành phố Matsue là một địa điểm du lịch nổi tiếng. 

Có rất nhiều địa điểm để mọi người có thể tham quan mở đầu trong số đó là báu vật quốc gia thành Matsue, tiếp 

theo đó là các đền thờ cổ, chùa, bảo tàng mỹ thuật, viện bảo tàng.v.v. 

 

  

Trang thông tin du lịch của Thành phố Matsue  

Tiếng Việt https://vn.visit-matsue.com/index.pdf 

Tiếng Anh https://www.visit-matsue.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://vn.visit-matsue.com/index.pdf
https://www.visit-matsue.com/
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 2.  Chào mừng các bạn đến với Matsue - Nhật Bản 

Nếu là người mới đến sinh sống tại Matsue, trong vòng 14 ngày hãy đến  

Tòa thị chính để làm những thủ tục liên quan.  

Những thứ cần mang theo 

（Những thứ bắt buộc phải mang theo） Thẻ cư trú, hộ chiếu 

(nếu có), thẻ Mynumber 

※Trong trường hợp cùng với gia đình đến Nhật Bản thì cần phải có các loại giấy tờ  

chứng minh là người thân và cần phải dịch sang tiếng Nhật.  

（Ví dụ : Giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sanh） 

2-1．Việc phải làm đầu tiên（Việc mọi người sẽ làm） 

Hãy làm thủ tục “Khai báo nhập chỗ ở” tại Phòng Công dân của Tòa thị chính thành phố Matsue. 

Nếu có hãy xuất trình thẻ Mynumber. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●Về mã số cá nhân 

Mã số cá nhân là dãy số có 12 chữ số và tất cả những người đang sinh sống ở Nhật Bản đều có. 

Giấy thông báo My Number cũng được gửi tới các bạn là người nước ngoài. 

https://www.kojinbango-card.go.jp/ 

 

●Về thẻ Mynumber 

Thẻ Mynumber có thể sử dụng để làm thủ tục tại Cục quản lí lưu trú xuất nhập cảnh, tòa thị  

chính, cũng như có thể dùng để xác minh danh tính.v.v.  

※"My Number" chỉ có thể được tạo bởi người đã đăng ký. 

Giấy thông báo mã số cá nhân không phải là thẻ Mynumber. 

 

Phòng Công dân 

Tòa thị chính thành phố Matsue tầng 1 cổng số ② 

Số điện thoại 0852-55-5253 

 

 

 

https://www.kojinbango-card.go.jp/
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2-2．Những người như thế này cần phải làm thủ tục 

➀ Người tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân 

Người đang sinh sống ở Nhật phải tham gia bảo hiểm sức khỏe. 

 

Những người đang làm việc trong công ty có thể tham gia bảo hiểm sức khỏe của công ty. 

Đối với những người chưa tham gia bảo hiểm sức khỏe của công ty, v.v... phải tham gia  

bảo hiểm sức khỏe quốc dân. 

Sau khi làm thủ tục tại Phòng Bảo hiểm và Lương hưu tại Tòa thị chính sẽ nhận được thẻ bảo  

hiểm sức khỏe quốc dân. 

Tiền phí bảo hiểm sức khỏe quốc dân sẽ được quyết định dựa vào  

số lượng thành viên trong gia đình và thu nhập. 

Đừng quên đem theo thẻ bảo hiểm sức khỏe khi đi đến bệnh viện nhé. 

② Người tham gia Bảo hiểm lương hưu toàn dân 

Tất cả những người từ 20 tuổi đến 59 tuổi đang sinh sống ở Nhật Bản đều phải tham gia chế độ lương hưu. 

 

Những người đang làm việc trong công ty thông thường sẽ tham gia Bảo hiểm hưu trí . 

Nếu chưa tham gia Bảo hiểm hưu trí nhất định phải tham gia Bảo hiểm lương hưu toàn dân. 

Những người muốn làm thủ tục Bảo hiểm lương hưu toàn dân xin vui lòng liên hệ đến Phòng Bảo  

hiểm lương hưu tại tòa thị chính.  

Khi tham gia Bảo hiểm lương hưu toàn dân hàng tháng sẽ phải chi trả một số tiền cố định.  

Thông tin cụ thể liên quan đến chế độ lương hưu này xin vui lòng xem tại trang chủ phía dưới 

https://www.moj.go.jp/isa/guidebook_all.html  

（SỔ TAY HƯỚNG DẪN VỀ CƯ TRÚ VÀ LAO ĐỘNG） 

Bảo hiểm sức khỏe là gì? 

Là chế độ mà tất cả mọi người sẽ chi trả một số tiền để sử dụng trong trường hợp bị thương hoặc bị 

bệnh phải đến bệnh viện. Nếu tham gia bảo hiểm sức khỏe, số tiền chi trả tại bệnh viện sẽ ít đi.  

 

Lương hưu là gì?  

Là chế độ mà những người đã chi trả số tiền lương hưu này sẽ nhận lại được khi già đi, khi không thể 

tiếp tục làm việc do bệnh tật, bị thương.v.v để chi trả chi phí sinh hoạt trong cuộc sống thường ngày. 

 

Phòng Bảo hiểm và lương hưu 

Tầng 1 tòa thị chính cổng số ⑨ 

Số điện thoại 0852-55-5263 

https://www.moj.go.jp/isa/guidebook_all.html
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③ Những người có con cái 

A Nếu có con dưới 15 tuổi, có thể được nhận tiền Trợ cấp nhi đồng. 

B Ở thành phố Matsue, chi phí đi bệnh viện của trẻ em là 0 yên cho tới khi tốt  

nghiệp tiểu học. 

Sau khi làm thủ tục liên quan sẽ được cấp Giấy chứng nhận được hưởng trợ cấp  

y tế cho trẻ em. 

C Trẻ em từ 0 đến 6 tuổi có thể đăng ký vào trung tâm chăm sóc trẻ em. Trung tâm 

chăm sóc trẻ em dành cho trẻ em có cha mẹ đều đi làm hoặc đều đang học đại học, 

không có ai chăm sóc chúng ở nhà. 

D Trẻ em từ 3 đến 6 tuổi có thể đăng ký vào trường mẫu giáo. Kể cả những trẻ em có cha mẹ không đi làm  

cũng có thể vào trường mẫu giáo. 

E Trẻ em từ 6 tuổi đến 15 tuổi có thể đăng ký vào trường tiểu học và  

trường trung học cơ sở. 

Hãy xem trang ở bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết về nhà trẻ, trường mẫu giáo, 

trường tiểu học và trường trung học cơ sở. 

https://www.moj.go.jp/isa/guidebook_all.html  

（SỔ TAY HƯỚNG DẪN VỀ CƯ TRÚ VÀ LAO ĐỘNG） 

 

Có thể xem video để tìm hiểu về trường tiểu học bằng tiếng Việt 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003_00004.htm 

( Website của Bộ Giáo dục - Văn hóa - Thể thao - Khoa học và Công nghệ) 

 

Nếu muốn đăng ký các thủ tục từ A～B xin vui lòng làm thủ tục tại “Ban Chu cấp Nuôi dạy trẻ” bên trong Tòa 

thị chính. 

Nếu muốn đăng ký thủ tục D xin vui lòng làm thủ tục tại “Phòng Giáo dục và Trường học - Ủy ban Giáo dục” 

bên trong Tòa thị chính.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Chu cấp Nuôi dạy trẻ  

Tòa thị chính thành phố Matsue  

tầng 1 cổng số ⑪  

Số điện thoại 0852-55-5326 

Phòng Giáo dục và Trường học 

- Ủy ban Giáo dục  

Tòa thị chính thành phố Matsue  

tầng 3 tòa nhà phụ số 4  

Số điện thoại 0852-55-5416 

Ban Trung tâm chăm sóc trẻ và 

Trường mẫu giáo  

Tòa thị chính thành phố Matsue 

tầng 2 cổng số ㉔ 

Số điện thoại 0852-55-5312 

https://www.moj.go.jp/isa/guidebook_all.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003_00004.htm
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④ Ngoại trừ ①～③ 

・Ngoài ra còn có chế độ hỗ trợ dành cho người khuyết tật và người từ 65 tuổi trở lên. 

・Nếu có điều gì quan tâm hoặc điều gì không hiểu hãy liên hệ đến quầy tư vấn dành cho người nước ngoài 

thành phố Matsue.  

 

 

 

 

 

 

Thông tin cụ thể liên quan đến chế độ hỗ trợ dành cho người trên 65 tuổi và người khuyết tật xin vui lòng xem 

tại trang web của Trung tâm người khuyết tật, bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng.  

https://www.moj.go.jp/isa/guidebook_all.html  

（SỔ TAY HƯỚNG DẪN VỀ CƯ TRÚ VÀ LAO ĐỘNG） 

 

 

Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài thành phố Matsue 

Tòa thị chính thành phố Matsue tầng 1 tòa nhà phụ số 4 

E-mail  k.kouryu@city.matsue.lg.jp 

Số điện thoại  0852-55-5175 

 

 

 

Nhật Bản sử dụng lịch Tây(西暦) và lịch Nhật Bản(和暦) để thể hiện năm. 

Khi Thiên hoàng Nhật Bản thay đổi, lịch Nhật Bản cũng thay đổi theo. 

Lịch hiện tại của Nhật Bản là Reiwa (Lệnh Hòa). 

Cũng có trường hợp viết là 昭和
Showa

 (Chiêu Hòa) = S,平成
Heisei

 (Bình Thành) = H, và 令和
Reiwa

(Lệnh Hòa) = R. 

 

Reiwa (Lệnh Hòa) là gì? 

 

2023 年（令和 5 年） 

lịch Tây lịch Nhật 

Bản 

西暦 和暦 西暦 和暦 西暦 和暦 西暦 和暦 西暦 和暦

1956年 昭和31年 1971年 昭和46年 1986年 昭和61年 2000年 平成12年 2015年 平成27年

1957年 昭和32年 1972年 昭和47年 1987年 昭和62年 2001年 平成13年 2016年 平成28年

1958年 昭和33年 1973年 昭和48年 1988年 昭和63年 2002年 平成14年 2017年 平成29年

1959年 昭和34年 1974年 昭和49年 1989年 昭和64年 2003年 平成15年 2018年 平成30年

1960年 昭和35年 1975年 昭和50年 1989年 平成1年 2004年 平成16年 2019年 平成31年

1961年 昭和36年 1976年 昭和51年 1990年 平成2年 2005年 平成17年 2019年 令和1年

1962年 昭和37年 1977年 昭和52年 1991年 平成3年 2006年 平成18年 2020年 令和2年

1963年 昭和38年 1978年 昭和53年 1992年 平成4年 2007年 平成19年 2021年 令和3年

1964年 昭和39年 1979年 昭和54年 1993年 平成5年 2008年 平成20年 2022年 令和4年

1965年 昭和40年 1980年 昭和55年 1994年 平成6年 2009年 平成21年 2023年 令和5年

1966年 昭和41年 1981年 昭和56年 1995年 平成7年 2010年 平成22年 2024年 令和6年

1967年 昭和42年 1982年 昭和57年 1996年 平成8年 2011年 平成23年 2025年 令和7年

1968年 昭和43年 1983年 昭和58年 1997年 平成9年 2012年 平成24年 2026年 令和8年

1969年 昭和44年 1984年 昭和59年 1998年 平成10年 2013年 平成25年 2027年 令和9年

1970年 昭和45年 1985年 昭和60年 1999年 平成11年 2014年 平成26年 2028年 令和10年

https://www.moj.go.jp/isa/guidebook_all.html
mailto:k.kouryu@city.matsue.lg.jp
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 3.  Sinh hoạt 

3-1．Làm thế nào để vứt rác? 

Thành phố Matsue có quy định túi rác khi vứt rác. 

Hãy mua túi rác của thành phố Matsue tại các siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi. Hãy vứt rác vào ngày và địa điểm 

đã được quy định.  

Về địa điểm vứt rác xin vui lòng hỏi công ty bất động sản khi thuê nhà hoặc mua nhà. 

Rác quá khổ sẽ được thu gom tại nhà sau khi đăng ký với Tòa thị chính bằng điện thoại hoặc email. 

Có những quy định đặc biệt khi muốn vứt các loại rác như tivi, tủ lạnh v.v... 

 

    

 

Hãy xem trang web của thành phố Matsue để biết thêm thông tin chi tiết về quy định vứt rác. 

https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/kankobu_kokusaikankoka/gaikokunokatahe/4/1882.html 

 

 

  

 

 

 

Nhật Bản sử dụng từ “Năm tài chính” để thể hiện 1 năm. 

Trụ sở hành chính thành phố và trường học đang sử dụng “Năm tài chính” này nên một năm tài chính sẽ bắt 

đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 31 tháng 3 của năm tiếp theo. Ví dụ: Năm tài chính 2023 là từ 

ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024. 

Năm tài chính là gì? 

 

https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/kankobu_kokusaikankoka/gaikokunokatahe/4/1882.html
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3-2．Làm thế nào để đi xe buýt? 

Giới thiệu cách đi xe buýt Ichibata và xe buýt  

do thành phố Matsue vận hành. 

Cả hai loại xe bus trên đều có cách sử dụng và cách thanh toán tiền  

giống nhau.  

Lên xe buýt bằng cửa ở giữa và xuống bằng cửa phía trước của xe buýt.  

Hãy nhấn vào nút nếu sắp đến điểm bạn muốn xuống. 

Cách trả tiền vé xe bus gồm có ①Tiền mặt ②Thẻ IC ③Vé định kỳ.v.v. 

①Tiền mặt Khi lên xe bus hãy lấy phiếu số thứ tự (tờ giấy có ghi số) từ máy được đặt gần cửa lên của xe bus. 

Ở phía trước của xe bus sẽ có một màn hình hiển thị số tiền và số. 

Hãy tìm con số được ghi tại phiếu số thứ tự mà mình đang cầm. 

Ở phía dưới số thứ tự đó có hiển thị số tiền cần chi trả, khi xuống xe hãy trả số tiền đó.  

②Thẻ IC Khi lên xe buýt, hãy đặt thẻ vào máy được đặt gần cửa lên của xe bus. 

Khi xuống xe hãy đặt thẻ vào máy được đặt bên cạnh tài xế.  

Có thể sử dụng thẻ ICOCA.v.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể xem website ở bên dưới để biết thêm về thông tin vận hành xe buýt 

https://mi.bus-navigation.jp/wgsys/wgp/notes.htm?locale=ja 

 

 

 

 

 

Thẻ IC có thể sử 

dụng Khi lên xe 

Vui lòng đặt vào máy 

này bằng thẻ IC 

Khi xuống xe 

https://mi.bus-navigation.jp/wgsys/wgp/notes.htm?locale=ja
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3-3．Khi đi xe đạp thì sao?  

Hãy tuân thủ quy tắc giao thông khi đi xe đạp. 

＜Các quy tắc quan trọng khi tham gia giao thông＞ 

 Hãy chạy ở phía bên trái của đường xe chạy (có những địa điểm có thể chạy trên đường dành cho người đi 

bộ.) 

 Khi chạy trên đường dành cho người đi bộ hãy chú ý đến những người đang đi bộ. 

 Hãy tuân thủ tín hiệu đèn giao thông. 

 Hãy bật đèn khi trời tối. 

 Không được đi xe đạp sau khi uống rượu bia. 

 Hãy đậu (đỗ) xe đạp ở bãi đậu xe dành cho xe 2 bánh. Không được đậu (đỗ) xe trên đường   

hoặc trên đất của người khác. 

 Không được sử dụng điện thoại hoặc đeo tai nghe khi đi xe đạp. 

 Không được sử dụng ô (dù) khi đi xe đạp. 

 Trước khi bắt đầu sử dụng xe đạp hãy đăng ký bảo hiểm xe đạp và đăng kí chống trộm.  

 Hãy đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp. 

Thông tin cụ thể xin vui lòng xem mục “Hướng dẫn cách đi xe đạp đúng” tại trang web của thành phố Matsue. 

  

 

https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/kankobu_kokusaikankoka/gaikokunokatahe/4/927.html
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3-4．Khi muốn học tiếng Nhật thì sao? 

➀ Các lớp học tiếng Nhật tại thành phố Matsue 

Có 4 đoàn thể tình nguyện dạy tiếng Nhật tại thành phố Matsue. 

Những người muốn học tiếng Nhật hãy gọi điện thoại hoặc gửi mail đăng kí đến các lớp học tại bảng bên 

dưới. 

Asahi Nihongo Hiroba  Nhóm tình nguyện viên tiếng Nhật KAKEHASHI 

Địa điểm Matsue shi asahi kominkan 

（Matsue shi,higashiasahi machi,49） 

Thời gian  Thứ 7 10:00~11:30 

Phí tham gia lớp học  Miễn phí 

Số điện thoại 0852-21-3432 

Địa điểm Matsue shi kokusai koryu kaikan 

 (Matsue shi,nishikawatsu cho, 3405-5) 

Thời gian Thứ 4 17:00~18:30 

Thứ 7 10:00~11:30 

Phí tham gia lớp học 2000 yên/ 1 năm 

Số điện thoại 090-8360-0086 

E-mail kamiunsai.62@sky.plala.or.jp  

渡部
わたなべ

（Watanabe） 

Nhóm tình nguyện viên tiếng Nhật "Đan Đan" 

Địa điểm Matsueshi shiminkatsudo senta (tòa 

nhà STIC) 

(Matsue shi, shirakata honmachi,43) 

Thời gian Thứ 3 17:30~1900 

Thứ 6 14:00~15:30 

Phí tham gia lớp học Miễn phí 

TEL 090-1016-1324 

E-mail kikyou921@kyf.biglobe.ne.jp 

嘉藤
か と う

（Kato）  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:kamiunsai.62@sky.plala.or.jp
mailto:kikyou921@kyf.biglobe.ne.jp
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② Lớp học tiếng Nhật hình thức đến tận nhà 

Nếu không thể tham gia lớp học tiếng Nhật ① thì hãy đăng ký lớp học tiếng Nhật hình thức đến tận nhà.  

Một năm có thể đăng kí 3 lần. 

Thông tin liên quan đến khóa học này được thông báo tại trang web của Trung tâm Quốc tế Shimane v.v... 

 

 

 

 

③ Học tiếng Nhật trên internet 

Có thể học các đoạn hội thoại thường dùng trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày tại Nhật Bản qua giọng  

nói và video miễn phí. 

 Trang web học tiếng Nhật つながる ひろがる にほんごでの くらし 

 

 

 

Giáo trình  “IRODORI”  tiếng Nhật trong đời sống “Phiên bản tiếng Việt” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nhậ  t Bậ n có 16 ngày lễ  trong 1 năm. 

Nễ u Chủ  nhậ  t là ngày lễ  thì ngày làm viễ  c gậ n nhậ t sau ngày đó sễ  là ngày nghỉ  bù. 

Vào các ngày lễ , trủ  sở  hành chính thành phố  và các trưở ng hố c sễ  nghỉ . 

Ngày lễ của Nhật Bản là khi nào? 

Tên gọi Ngày tháng Tên gọi Ngày tháng

Ngày đầu năm Ngày 1 tháng 1 Ngày cây xanh Ngày 4 tháng 5

Ngày nghỉ bù Ngày trẻ em Ngày 5 tháng 5

(*) Vì ngày đầu năm là Chủ nhật Ngày của biển Ngày 17 tháng 7

Ngày lễ thành nhân Ngày 9 tháng 1 Ngày của núi Ngày 11 tháng 8

Ngày quốc khánh Ngày 11 tháng 2 Ngày kính lão Ngày 18 tháng 9

Ngày sinh của Nhật hoàng Ngày 23 tháng 2 Ngày thu phân Ngày 23 tháng 9

Ngày xuân phân Ngày 21 tháng 3 Ngày thể thao Ngày 9 tháng 10

Ngày Chiêu Hòa (Showa) Ngày 29 tháng 4 Ngày văn hóa Ngày 3 tháng 11

Ngày kỷ niệm hiến pháp Ngày 3 tháng 5 Ngày lễ tạ ơn lao động Ngày 23 tháng 11

Ngày 2 tháng 1

〇 Ngày lễ của Nhật Bản năm 2023

https://tsunagarujp.bunka.go.jp/?lang_id=VI
https://tsunagarujp.bunka.go.jp/?lang_id=VI
https://jpf.org.vn/irodori
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3-5．Về tiền tiền thuế ở Nhật Bản 

 ➀ Về thuế thu nhập cá nhân 

Thuế thu nhập là tiền thuế của quốc gia. Những người có thu nhập từ tiền lương, v.v... nhận được khi làm  

việc sẽ nộp thuế thu nhập. 

Số tiền thuế thu nhập mà bạn phải nộp sẽ được tính dựa vào tiền lương.v.v đã nhận được từ tháng 1 ~ 12.  

Thuế thu nhập thường được trừ vào tiền lương. 

 

② Về thuế cư trú 

Thuế cư trú là tiền thuế của tỉnh và thành phố, dành cho những người có địa chỉ tại Nhật Bản vào ngày 1  

tháng 1. 

Số tiền thuế cư trú mà bạn phải nộp sẽ được tính dựa vào tiền lương.v.v. mà bạn nhận được từ tháng 1 đến  

tháng 12 của năm trước.  

Vào tháng 6 hàng năm sẽ có giấy thông báo liên quan đến tiền thuế cư trú được gửi đến. Tại tờ thông báo 

này có ghi chép ❶ thông tin của người nộp thuế và ❷ số tiền đã đóng. 

③ Về tiền thuế ô tô và xe máy 

  A Thuế xe ô tô - Thuế xe ô tô hạng nhẹ - Thuế bảo vệ môi trường 

Những người mua xe ô tô hạng nhẹ,  

xe ô tô 3 bánh trở lên sẽ phải chi trả tiền thuế này. 

Tiền thuế xe ô tô sẽ được quyết định dựa vào chủng loại  

xe và số tiền đã mua xe. 

B Thuế xe ô tô  

C Thuế xe ô tô hạng nhẹ  

Vào ngày 1 tháng 4 hàng năm những người sở hữu xe ô tô, xe máy, sẽ bị đánh thuế. 

Tùy thuộc vào loại xe mà số tiền thuế và nơi nộp thuế sẽ thay đổi.  

Số tiền thuế phải nộp sẽ được thông báo bằng phong bì trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5. 

Thông tin chi tiết về tiền thuế xin vui lòng xem tại trang chủ dưới đây. 

https://www.moj.go.jp/isa/guidebook_all.html 

（SỔ TAY HƯỚNG DẪN VỀ CƯ TRÚ VÀ LAO ĐỘNG） 

 

 

 

 

Phòng thuế cư dân thành phố Tòa thị chính 

thành phố Matsue tầng 2 cổng số ㉓ 

Số điện thoại 0852-55-5151   

A Thuế ô tô ・ Thuế oto hạng nhẹ Thuế 

tổn hại môi trường 

Trung tâm cư dân tỉnh phía đông Tỉnh 

Shimane 

Phòng quản lý thuế ô tô 

Địa chỉ  Matsueshi Makatacho 43-4 

Số điện thoại 0852-37-0341 

C Phòng thuế ô tô hạng nhẹ 

  Phòng thuế thị dân 

Tòa thị chính Matsue tầng 2 cổng số ㉒ 

Số điện thoại 0852-55-5154 

B Phòng thuế ô tô  

Trung tâm cư dân tỉnh phía đông tỉnh Shimane  

Thuế ô tô ・ Phòng thu thế 

Thành phố Matsue thị trấn Higashitsuda 1741-1 bên 

trong tòa nhà hành chính văn phòng chính phủ Matsue. 

Số điện thoại 0852-32-5626  

https://www.moj.go.jp/isa/guidebook_all.html
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3-6．Khi muốn biết về cuộc sống và phong tục tập quán của Nhật Bản thì sao? 

Có thể biết được các quy tắc khi sinh sống tại Nhật Bản bằng nhiều thứ tiếng. 

 

① Cổng thông tin hỗ trợ cuộc sống cho người nước ngoài (Cục quản lý lưu trú xuất nhập cảnh) 

Có thể biết được những thông tin hữu ích trong cuộc sống thường ngày và các thông tin do  

Chính phủ Nhật Bản ban hành bằng 14 thứ tiếng. 

 

 

 

② NHK World-Japan 

  Có thể biết được những tin tức mới nhất ở Nhật Bản. 

Tại trang web này có đăng tải thông tin bằng 20 thứ tiếng 

 

 

 

③ Trung tâm Quốc tế Shimane 

   Có thể biết được các chế hỗ trợ người ngoại quốc, sự kiện tại tỉnh Shimane.  

Tại trang web này có 6 thứ tiếng 

 

 

  

 

 

https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/vietnamese.html
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/multilingual_links/
https://www.sic-info.org/vi/


14 

 

3-7．Hãy đến Tòa thị chính trong những lúc như thế này 

Khi có sự thay đổi về tình trạng gia đình, bản thân, hãy đến Tòa thị chính làm thủ tục khai báo. 

A Thủ tục chuyển nhà 

 

B Thủ tục kết hôn 

C Thủ tục ly hôn 

D Thủ tục làm giấy khai sinh 

 

E Khi mang thai  

 

 

 

 

 

 

Phòng Công dân 

Tòa thị chính thành phố 

Matsue tầng 1 cổng số ③ 

Số điện thoại 0852-55-5253 

B～Ｄ 

 

Trước tiên, hãy đến Phòng Công dân  

tại Tòa thị chính. 

chính. 

 

 

E Phòng Hỗ trợ Trẻ em và Gia đình 

Địa chỉ Thành phố Matsue thị trấn Noshira 32-2. 

Trung tâm sức khỏe và phúc lợi tổng hợp tầng 1 

thành phố Matsue  

Số điện thoại 0852-60-8155  

Phòng Công dân 

Tòa thị chính thành phố 

Matsue tầng 1 cổng số ② 

A 
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 4．Khi gặp khó khăn (nhiều quầy tư vấn khác nhau) 

“★” Có thể tư vấn bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Nhật, ví dụ như tiếng Anh.v.v... 

Ngôn ngữ tư vấn và thời gian tư vấn sẽ khác nhau tùy thuộc vào quầy tư vấn.  

“☆” Chỉ có thể tư vấn bằng tiếng Nhật. 

Nếu gặp khó khăn về việc tư vấn bằng tiếng Nhật hãy liên hệ đến Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài tại 

thành phố Matsue hoặc Trung tâm Quốc tế Shimane. 

① Quầy tư vấn tại Tòa thị chính thành phố Matsue 

★Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài tại thành phố Matsue 

（Tòa thị chính thành phố Matsue – Phòng du lịch quốc tế） 

Nếu gặp khó khăn khi làm thủ tục tại Tòa thị chính hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt thường  

ngày hãy liên hệ với chúng tôi 

Địa chỉ Thành phố Matsue thị trấn Suetsugu 86 Tòa thị chính thành phố Matsue tòa nhà phụ số 04 tầng 1 

Thời gian tư vấn Thứ 2 ~ thứ 6  9:00 ~ 17:00 (trừ các ngày lễ, ngày nghỉ cố định, ngày nghỉ cuối năm và  

đầu năm mới)  

Ngôn ngữ có thể tư vấn : tiếng Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp. 

E-mail k.kouryu@city.matsue.lg.jp    

Số điện thoại 0852-55-5175   

   

    

  

 

file:///C:/Users/sic10/AppData/Local/Packages/Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe/LocalCache/Roaming/Microsoft/Word/k.kouryu@city.matsue.lg.jp


16 

 

☆Các quầy tư vấn khác  

  A Tư vấn đời sống và tư vấn sinh hoạt người tiêu dùng 

    Có thể liên hệ để tư vấn nhiều vấn đề khác nhau. Ví dụ như ly hôn, các vấn đề với hàng xóm lân cận,  

nợ nần, sa thải không thỏa đáng.v.v. 

Nếu muốn tư vấn hãy gọi điện thoại hoặc đến Phòng tư vấn đời sống・ Sinh hoạt người tiêu dùng thành  

phố Matsue. 

Thời gian tư vấn Thứ 2 ~ thứ 6  9:00～16:00 

 

 

 

   B Tư vấn pháp luật 

       Có thể tư vấn pháp luật với luật sư 1 năm 1 lần. 

Nếu muốn được tư vấn hãy gọi điện thoại đặt hẹn. 

Nhất định phải gọi điện thoại thông báo nếu muốn hủy lịch hẹn đã đặt. 

Thời gian tư vấn Thứ 3  13:15～16:15 

C Tư vấn pháp luật miễn phí dành cho phụ nữ 

Phụ nữ khi gặp khó khăn có thể liên hệ để tư vấn. 

Ví dụ bị chồng, bạn đời bạo hành, xung đột giữa vợ chồng, gia đình ly hôn.v.v... 

Nội dung khi tư vấn sẽ được giữ bí mật. Có thể gửi con khi tư vấn (xin vui lòng thông báo cho chúng  

tôi biết trước trong trường hợp có nhu cầu)  

Thời gian tư vấn Thứ 2・3・5・6   10:00～16:00  

（trừ ngày lễ, ngày nghỉ định kì, ngày nghỉ cuối năm và đầu năm mới） 

 

 

 

 

 

D Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài và tư vấn hành chính miễn phí dành cho người  

nước ngoài 

Có thể tư vấn các vấn đề như : 

Gia hạn thời hạn lưu trú 

Nộp đơn xin cấp phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú.v.v 

Ngoài ra người tư vấn có thể tâm sự những điều khó khăn trong quá trình sinh sống tại Nhật Bản. 

Sẽ được tổ chức 2 tháng 1 lần tại Hội quán giao lưu quốc tế thành phố Matsue. 

Hãy xem Facebook của thành phố Matsue để biết thời gian có thể tư vấn. 

 

Phòng tư vấn đời sống ・ Sinh hoạt người tiêu dùng  

Tòa thị chính thành phố Matsue tầng 1 tòa nhà phụ cổng số ㉛ 

Số điện thoại 0852-55-5148 

 

 

 

 

Trung tâm kế hoạch bình đẳng nam nữ thành phố Matsue 

Địa chỉ Thành phố Matsue thị trấn Shirakata honmachi 43 

Trung tâm hoạt động cư dân thành phố Matsue tầng 3 (tòa nhà Stick) 

Số điện thoại  0852-25-2602 
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② Quầy tư vấn khác 

★Tư vấn đa ngôn ngữ Go-en Shimane 

    Có thể tư vấn bằng 21 thứ tiếng với các nội dung như Giáo dục, Nuôi dạy trẻ, Sinh con, Phúc  

lợi xã hội, Y tế, Lao động, Thủ tục lưu trú.v.v và các lĩnh vực đời sống khác. 

Thời gian tư vấn Thứ 2 ~ thứ 6  9:00~17:00 (trừ ngày 29/12 ~ 03/01) 

【Khi gọi điện thoại】   Số điện thoại 070-3774-9329, hoặc phần mềm Skype ID : Soudan@SIC 

 １. Sau khi đầu dây bên kia bốc máy hãy nói Bề tô na mư gô Ồ nê gai shi mát xừ. 

 2. Vui lòng đợi cho đến khi kết nối được với thông dịch. 

 

 

【Tư vấn bằng các hình thức khác】 

E-mail: soudan@sic-info.org   Facebook : Tư vấn đa ngôn ngữ Go-en Shimane 

Đến trực tiếp Trung tâm Quốc tế Shimane、xin vui lòng đặt hẹn nếu muốn tư vấn bằng  

phần mềm ZOOM . 

 

 

 

 

 

★Trung tâm hỗ trợ lưu trú dành cho người nước ngoai FRESC 

    Có thể liên hệ tư vấn về tư cách cư trú, công việc, nhân quyền, luật pháp.v.v. 

Thời gian tư vấn Thứ 2 ~ thứ 6   9:00~17:00   

TEL 0570-011000 

Hãy xem website của FRESC để biết thêm thông tin chi tiết 

 

★Trung tâm Hỗ trợ Tư pháp Nhật Bản (Houterasu) Cung cấp thông tin đa ngôn ngữ 

Có thể liên hệ tư vấn bằng nhiều thứ tiếng với người am hiểu pháp luật liên quan đến những vấn đề đang 

gặp phải 

Ví dụ như về nợ nần, ly hôn, lao động, tai nạn, thị thực, v.v... 

Nếu muốn liên hệ tư vấn hãy gọi điện thoại 

Thời gian tư vấn Thứ 2 ~ thứ 6   9:00~17:00 

Số điện thoại 0570-078377 

 

 

 

Trung tâm Quốc tế Shimane Địa chỉ 島根県
し ま ね け ん

松江市
ま つ え し

東津田町
ひがしつだちょう

369番地
ば ん ち

1 

Số điện thoại 0852-31-5056 E-mail admin@sic-info.org 

 

mailto:soudan@sic-info.org
https://www.isa.go.jp/vi/support/fresc/fresc01.html
https://www.isa.go.jp/vi/support/fresc/fresc01.html
mailto:admin@sic-info.org
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 5． Tạm biệt Matsue 

 Hãy xác nhận những việc phải làm trước khi rời khỏi Matsue.  

5-1．Những việc cần làm tại Tòa thị chính 

Những thứ cần mang theo  Thẻ cư trú 

（thẻ của mình nếu có）  

thẻ bảo hiểm sức khỏe quốc dân, thẻ chứng nhận được hưởng  

trợ cấp y tế trẻ em, thẻ Mynumber.v.v... 

① Hãy nộp đơn “Thông báo chuyển đi” tại Phòng công dân. 

② Khi về nước hãy nộp thẻ My numbercard cho Phòng công dân. 

③ Những người đang tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân hãy đến Phòng Bảo hiểm và Lương hưu để thanh toán 

tiền phí chưa nộp nếu có. 

④ Ngưở i vễ  nưở c củ a mình cậ n phậ i làm thủ  tủ c mậ t tư cách hưu trí quố c gia nên hãy đễ n 

Ban Bậ o hiễ m và Hưu trí đễ  làm thủ  tủ c liên quan. 

⑤ Những người đang nhận Trợ cấp nhi đồng hoặc Thẻ chứng nhận được hưởng trợ cấp chi phí y tế trẻ em hãy đến 

Ban Chu cấp Nuôi dạy trẻ. 

⑥ Trước khi về nước nếu vẫn còn nợ tiền Thuế thị dân xin vui lòng đến Phòng thuế thị dân. 

Những người có dự định về nước vào giữa năm cũng cần phải thánh toán toàn bộ tiền thuế thị dân của năm đó. 

A Những người đã nhận được thư thông báo yêu cầu đóng Thuế thị dân xin vui lòng thanh toán trước khi rời khỏi  

Nhật Bản. 

B Nếu vẫn chưa nhận được thư thông báo nộp thuế thì hãy nhờ người người tại Nhật Bản làm thủ tục 「Người  

quản lý việc nộp thuế」. Thủ tục này có thể làm tại Phòng thuế cư dân thành phố. 

※Trước 2 tuần của ngày rời đi có thể làm thủ tục này. 

※Tại Nhật Bản vào khoảng thời gian tháng 3,4 sẽ có rất nhiều người đến Tòa thị chính làm thủ tục chuyển  

nhà. Nếu đi làm thủ tục vào thời điểm này có thể sẽ phải đợi hơn 2 tiếng nên mọi người hãy chú ý. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Phòng Công dân 

Tòa thị chính thành phố Matsue tầng 1 cổng ➁ 

Số điện thoại 0852-55-5253 

Phòng thuế cư dân thành phố 

Tòa thị chính thành phố Matsue tầng 2 cổng ㉓ 

Số điện thoại 0852-55-5151 

Phòng Bảo hiểm và Lương hưu 

Tòa thị chính thành phố Matsue tầng 1 cổng ⑨ 

Số điện thoại 0852-55-5263 

 Ban Chu cấp Nuôi dạy trẻ 

Tòa thị chính thành phố Matsue tầng 1 cổng ⑪ 

Số điện thoại 0852-55-5326 
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5-2．Khác 

① Về nhà ở, nước, gas và điện 

Khi đã quyết định được ngày chuyển chỗ ở hãy nhanh chóng liên hệ đến công ty gas, điện, nước, bất động 

sản.v.v. 

Hãy xác nhận về cách thức thanh toán số tiền của tháng đó.  

② Điện thoại, internet, ngân hàng 

Nếu đang kí hợp đồng với công ty điện thoại Nhật Bản, internet, ngân hàng.v.v và không có ý định sử 

dụng nữa hãy làm thủ tục thanh lí hợp đồng.  

 

③ Khi muốn vứt rác quá khổ 

Nếu muốn vứt các loại rác quá khổ (tivi, tủ lạnh.v.v) hãy tham khảo 「Cách vứt rác」. 

Cần phải đăng kí nếu muốn vứt các loại rác quá khổ. 

Vào tháng 3,4 sẽ có rất nhiều người chuyển nhà nên vào thời điểm này sẽ gặp khó khăn trong việc  

đặt hẹn vứt rác. Chính vì thế nếu muốn vứt rác trong khoảng thời gian này hãy nhanh chóng liên hệ  

đến Tòa thị chính. 

 

④ Tiền trả 1 lần khi rút khỏi chế độ Bảo hiểm hưu trí.  

Những người đã đóng bảo hiểm hưu trí từ 6 tháng trở lên có thể làm thủ tục nhận lại 「Tiền trợ cấp lương 

hưu trọn gói」 sau khi về nước. 

Cần phải có giấy ủy quyền.v.v. khi người đại diện ở Nhật Bản đi làm thủ tục. 

Hãy xem website của Cơ quan Lương hưu Nhật Bản để biết thêm thông tin chi tiết.  

 

 

 

 

 

 

https://www.nenkin.go.jp/international/japanese-system/withdrawalpayment/payment.html
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 6． Khẩn cấp và thiên tai 

6-1．Khi xảy ra tai nạn hoặc sự cố 

Hãy gọi cảnh sát [110] trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông hoặc bị mất trộm.  

(miễn phí) 

Khi gọi điện thoại hãy cho biết đã xảy ra việc gì, khi nào và ở đâu, tên và số điện thoại. 

Nếu có người bị thương hãy mô tả về người đó.    

Ví dụ như nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, bị thương tích gì.v.v. 

6-2．Khi hỏa hoạn hoặc cấp cứu 

Khi gặp hỏa hoạn, bị thương, bị bệnh và cần sự trợ giúp hãy gọi điện đến Sở cứu hỏa. Số điện thoại là [119] 

(miễn phí) . 

Hãy nói rõ nội dung ① hỏa hoạn hay cấp cứu ② địa chỉ nhà (tên tòa nhà, số phòng) hoặc địa điểm cần sự 

giúp đỡ. 

Số điện thoại 【119】 của thành phố Matsue có thể đối ứng bằng 21 thứ tiếng.  

Những người gặp khó khăn khi gọi điện bằng tiếng Nhật đến số 【119】, hãy nói ngôn ngữ mình yêu cầu. 

Nếu muốn trao đổi bằng tiếng Việt hãy nói ” Bề tô na mư gô, Ồ nê gai shi mát xừ”. 

※ Có thể gọi xe cấp cứu miễn phí. Tuy nhiên chỉ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

★Hãy chuẩn bị sẵn sàng để có thể gọi điện thoại đến số 110 và số 119❕ 

Khi gặp các trường hợp dưới đây hãy nói  

Hỏa hoạn : 『かじです Kaji desu』 

Tai nạn giao thông : 『じこです Jiko desu』 

Bị thương hoặc bị bệnh : 『きゅうきゅうです Kyukyu desu』 

※Hãy luyện tập để có thể nói được vị trí nhà của mình. 

※Khi cần sự giúp đỡ hãy hét lớn hoặc tạo ra âm thanh lớn để những người xung quanh có thể nghe thấy.  

Hãy nói 『たすけて Tasukete』  hoặc  『Help』.v.v. 

Sau khi cúp máy, cố gắng chuẩn bị trong trạng thái bất cứ lúc nào cũng có thể nghe điện thoại. 
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6-3．Nếu để quên đồ hoặc rơi mất đồ 

Nếu không thể tìm thấy đồ vật đã bỏ quên hoặc đánh rơi hãy đi đến sở cảnh sát hoặc đồn cảnh sát để khai báo. 

6-4．Thiên tai 

Tại Nhật Bản hàng năm thường xảy ra động đất, mưa to hoặc gió bão. Tại thành phố Matsue ít khi xảy ra động  

đất, tuy nhiên những trận động đất lớn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tại Matsue đã từng xảy ra các thiệt hại lớn  

do mưa to, gió lớn, tuyết rơi dày.Mọi người hãy cố gắng chuẩn bị các biện pháp phòng chống cần thiết trước  

khi xảy ra thiên tai. 

① Để biết thông tin về thiên tai 

★Safety Tips  

Ứng dụng 「Safety tips」 sẽ thông báo khi xảy ra thiên tai 

như mưa to, gió bão, động đất, sóng thần,  

v.v... tại Nhật Bản. Hãy tải xuống từ link liên kết bên dưới. 

Android はこちらから 

iPhone はこちらから 

  ★ Thông tin phòng chống thiên tai Shimane 

Thông tin về thiên tai và thời tiết ở tỉnh Shimane. 

 

  ★NHK World-Japan 

Có thể xem tin tức bằng 18 thứ tiếng. 

② Chuẩn bị những thứ cần thiết khi đi sơ tán hoặc khi cúp điện, nước, v.v... 

Ví dụ như thức ăn, nước uống, đèn chiếu sáng, sạc điện thoại, thuốc men (thuốc thường dùng hoặc  

thuốc dùng khi bị thương).v.v. 

 

③ Tìm hiểu trước về các địa điểm lánh nạn 

Ở Nhật Bản khi xảy ra thiên tai bất kỳ ai cũng có thể sử dụng trung tâm lánh nạn. Hãy thử tìm kiếm những  

trung tâm lánh nạn ở gần nhà mình. Ngay cả khi đang đi du lịch tại những nơi khác cũng có thể sử dụng các  

trung tâm lánh nạn tại địa phương đó. Trung tâm lánh nạn là địa điểm mà mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Tại  

đó có những điều cần chú ý và các quy tắc chung.  

 

Thông tin sơ tán, lánh nạn xin vui lòng xem tại trang web ở dưới.  

https://www.moj.go.jp/isa/guidebook_all.html 

（SỔ TAY HƯỚNG DẪN VỀ CƯ TRÚ VÀ LAO ĐỘNG） 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rcsc.safetyTips.android
https://itunes.apple.com/jp/app/safety-tips/id858357174?mt=8
https://www.bousai-shimane.jp/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/multilingual_links/
https://www.moj.go.jp/isa/guidebook_all.html
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 7.  Sơ đồ các phòng ban của Tòa thị chính thành phố Matsue 

 

松江市
ま つ え し

役所
やくしょ

 案内
あんない

マップ
ま っ ぷ

（本館
ほんかん

＋西館
にしかん

）１F～３F 


